THỨ HAI 23/3/2020

TIẾT 1
ÔN TẬP CÂU HỎI ĐỌC- HIỂU VĂN BẢN
I. ÔN TẬP KIẾN THỨC : 
1. Khái niệm : 
- Đọc là một hoạt động của con người, dùng mắt để nhận biết các kí hiệu và chữ viết, dùng trí óc để tư duy và lưu giữ những nội dung mà mình đã đọc và sử dụng bộ máy phát âm phát ra âm thanh nhằm truyền đạt đến người nghe.
- Hiểu là phát hiện và nắm vững mối liên hệ của sự vật, hiện tượng, đối tượng nào đó và ý nghĩa của mối quan hệ đó. Hiểu còn là sự bao quát hết nội dung và có thể vận dụng vào đời sống. Hiểu là phải trả lời được các câu hỏi Cái gì? Như thế nào? Làm thế nào?

- Đọc - hiểu là hoạt động đọc và giải mã các tầng ý nghĩa của văn bản thông qua khả năng tiếp nhận của học sinh. Đọc-hiểu là tiếp xúc với văn bản, hiểu được nghĩa hiển ngôn, nghĩa hàm ẩn, các biện pháp nghệ thuật, thông hiểu các thông điệp tư tưởng, tình cảm của người viết và giá trị tự thân của hình tượng nghệ thuật.
2. Câu hỏi đọc – hiểu thường tập trung vào những nội dung nào?
+Xác định nội dung chính và các thông tin quan trọng của văn bản.
+Thông điệp ý nghĩa của văn bản
+Đặt tên văn bản
+Những hiểu biết về từ ngữ, cú pháp, chấm câu.
+Phong cách ngôn ngữ 
+Phương thức biểu đạt
+Ngôi kể
+Thể loại
+Các biện pháp tu từ nghệ thuật và hiệu quả nghệ thuật của chúng
II. BÀI TẬP 

1. Bài tập minh họa:

Đề 1: Đọc đoạn văn sau và trả lời các câu hỏi:
      Australia đang phải đối diện với vụ hỏa hoạn lớn nhất trong lịch sử khiến nửa tỷ động vật chết, hàng triệu ha rừng bị thiêu rụi, bầu khí quyển ô nhiễm nặng do khói bụi... Một trong những nơi chịu nhiều thiệt hại nặng nề nhất là hòn đảo Kangaroo. Từng được mệnh danh là hòn đảo thiên đường, giờ đây thảm thực vật ở Kangaroo bị thiêu rụi đến trơ trọi.

     Tới ngày 8/1, bang New South Wales vẫn còn 117 đám cháy, trong đó 50 đám cháy chưa được khống chế. Ở Victoria, nhiều đám cháy bắt đầu hợp lại. Chỉ riêng hai bang này, có đến 6 triệu héc-ta đất bị cháy rụi. Người dân bắt đầu dọn dẹp đống đổ nát nhân thời tiết mát mẻ hơn.

      Ở Nam Australia, lực lượng cứu hoả đang đối mặt với một ngày có cảnh báo cháy ở mức “cực kỳ nguy hiểm”. Đảo Kangaroo Island, vốn được biết đến là nơi sinh sống của quần thể động vật vô cùng phong phú, đang là mối lo ngại hàng đầu ở thời điểm này. Đến nay khoảng 160.000 héc-ta đất đã bị cháy, 56 ngôi nhà bị phá huỷ. Trong khu vực cháy có 116 nông trại chăn nuôi, nên những tổn thất cực lớn đã được dự báo. Thông tin cho biết có thể có đến 1.000 tổ ong đã bị phá huỷ.

(theo new.zing ngày 9/1/2020)
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a. Xác định phương thức biểu đạt của đoạn trích.

b. Em hãy chỉ ra một thuật ngữ được sử dụng trong đoạn (2) và chỉ rõ thuật ngữ được dùng trong văn bản gì

c. Nêu nội dung của đoạn trích trên.

d. Sau khi đọc đoạn trích, hãy viết đoạn văn ngắn từ 150-200 từ thể hiện ý thức bảo vệ môi trường góp phần nâng cao đời sống của em trong thời đại hiện nay. 
HƯỚNG DẪN
a. Phương thức nghị luận.

b. Học sinh chỉ ra được thuật ngữ có trong đoạn trích và chỉ rõ thuật ngữ được dùng trong văn bản: thảm thực vật
c. Nội dung văn bản: 


- Ảnh hưởng của Australia đang phải đối diện với vụ hỏa hoạn lớn nhất trong lịch sử khiến nửa tỷ động vật chết, hàng triệu ha rừng bị thiêu rụi, bầu khí quyển ô nhiễm nặng do khói bụi... 

- Lực lượng cứu hoả và người dân đang ra sức dập lửa cứu rừng đặc biệt là hòn đảo Kangaroo. Từng được mệnh danh là hòn đảo thiên đường
d. - Học sinh đưa ra kiến giải ngắn gọn, súc tích mà thuyết phục.

    - Giáo viên chấm cần tôn trọng các lý giải hợp lý khác nhau của học sinh.

*Yêu cầu 


- Thể hiện đúng kết cấu của một đoạn văn ngắn: Đề bài yêu cầu viết cần thể hiện ý thức bảo vệ môi trường góp phần nâng cao đời sống của em trong thời đại hiện nay. 


- Thể hiện được chính kiến của bản thân. 


- Có cách hành văn trong sáng, sinh động, mạch lạc, chặt chẽ, dẫn chứng thuyết phục.


- Bố cục rõ ràng, kết cấu chặt chẽ.


- Không dùng văn nói, văn kể, không sai lỗi diễn đạt, lỗi chính tả.

- Trình bày sạch sẽ, chữ viết rõ ràng.
Đề 2: Đọc văn bản sau và thực hiện yêu cầu bên dưới:
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“Học sinh lớp 11A3 Trường THPT thị xã Quảng Trị - Phạm Huy với niềm đam mê sáng tạo khoa học kỹ thuật dù bị gia đình ngăn cấm vì sợ em xao nhãng việc học hành. Vượt qua 1700 thí sinh đến từ 70 quốc gia, Huy đã đạt giải ba với sản phẩm “cánh tay robot cho người khuyết tật” tại Cuộc thi Khoa học kỹ thuật Quốc tế 2017(Intel ISEF) tổ chức tại Mĩ”.








(Theo báo Thanh niên, ngày 13/5/2017)

1. Theo em bài báo và hình ảnh trên đề cập đến điều gì?

2. Em hãy chỉ ra và gọi tên một thành phần biệt lập có trong văn bản. 

3. Qua nội dung văn bản, em hiểu như thế nào về mối quan hệ giữa niềm đam mê sáng tạo và sự thành công? 

4. Từ mối quan hệ giữa niềm đam mê sáng tạo và sự thành công, em hãy viết một đoạn văn ngắn từ 150-200 từ ?

HƯỚNG DẪN  
1. Bài báo và hình ảnh trên đề cập đến “niềm đam mê sáng tạo” giúp tuổi trẻ thực hiện được ước mơ và thành công trên con đường lương lai.

2. Thành phần biệt lập có trong văn bản: Học sinh lớp 11A3 Trường THPT thị xã Quảng Trị - Phạm Huy, Intel ISEF:Thành phần phụ chú
3. Mối quan hệ giữa niềm đam mê sáng tạo và sự thành công:Niềm đam mê và sự sáng tạo giúp con người xác định được mục tiêu, đích đến trong tương lai.Từ đó từng bước vạch ra hướng đi đúng đắn cho bản thân;không ngại khó khăn thử thách trong quá trình đeo đuổi niềm đam mê của bản thân;luôn bắt kịp, đón đầu xu hướng phát triển của thời đại.
4. Nêu được mối quan hệ giữa niềm đam mê sáng tạo và sự thành công 

Yêu cầu: Đoạn văn diễn đạt trôi chảy, mạch lạc, lập luận logic, dẫn chứng thuyết phục, phù hợp với yêu cầu đề bài. Câu đúng ngữ pháp, không sai chính tả, không mắc lỗi dùng từ 
2. Bài tập thực hành:

Bài 1: Đọc văn bản sau và thực hiện yêu cầu bên dưới:
“Trong nhịp sống hối hả của phố thị, luôn tồn tại một lực lượng rất quan trọng, không thể thiếu họ nhưng hầu như ít được mọi người biết đến hoặc nhắc đến - họ là những người dọn rác. 

Đã không ít người trong chúng ta từng bịt kín mũi khi đi ngang qua chiếc xe chuyên dụng thu gom rác, chỉ một vài giây đồng hồ thôi nhưng cũng tỏ vẻ khó chịu. Còn đối với những công nhân vệ sinh, đó là nghề nghiệp, là cuộc sống của họ cùng gia đình. Và giống như những nghề nghiệp khác, công việc của họ vẫn phải được thực hiện hàng ngày. Không chỉ mùi hôi, họ còn phải đối mặt với rất nhiều mối hiểm nguy từ những thứ rác thải ấy gây ra như kim tiêm, mảnh vỡ thủy tinh, khí gas tích tụ,…

Công việc của mỗi người đều do sự phân công lao động xã hội tạo ra. Đương nhiên, ai cũng muốn có một công việc thuận lợi, phù hợp với điều kiện, đam mê của bản thân và mang lại nguồn thu nhập đáp ứng được các nhu cầu cuộc sống. Nhưng nếu ai cũng chối bỏ các công việc nặng nhọc, có phần bị ghẻ lạnh từ những người xung quanh thì ai sẽ là người lặng thầm cống hiến để đảm bảo đời sống xã hội luôn ổn định và phát triển?”

(Biết ơn người dọn rác - Trịnh Thanh Toàn – Trang tin điện tử Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh – Ngày 07/7/2018)

a. Trong đoạn trích, những vất và và nguy hiểm mà người dọn rác phải đối mặt là gì? (1,0 điểm)

b. Chỉ ra các phép liên kết, từ ngữ liên kết được sử dụng trong hai câu cuối của đoạn trích? (1,0 điểm)
c. Em hãy nêu những hành động cụ thể thể hiện thái độ “biết ơn người dọn rác” ngay chính ngôi trường em đang học. (1,0 điểm)
Bài 2: Đọc văn bản sau và thực hiện yêu cầu bên dưới:

Trên thân của tê tê có một lớp vảy cứng giống như chiếc áo giáp để bảo vệ bản thân. Bốn chân đều rất khỏe, móng vuốt sắc nhọn, rất giỏi đào hang nhưng cũng vì vậy mà đắc tội với không ít cư dân của khu rừng. Những động vật trong rừng cho rằng tê tê hay đào hang, điều này không những làm đứt rễ cây mà còn phá hoại ngôi nhà sinh sống của chúng, vì vậy tất cả nhất trí cho tê tê rời khỏi rừng.

Không biết làm thế nào tê tê đành rời khỏi rừng nhưng chẳng bao lâu sau, những động vật nhỏ liền phát hiện mối ngày càng nhiều lên, rất nhiều cây xanh bị mối phá hoại tới chết, ngay cả nhà của các con vật cũng bị tàn phá. Sau đó, chúng tiến hành thương lượng, quyết định mời tê tê trở về. Sau khi tê tê về rừng, chẳng mấy chốc mà toàn bộ lũ mối đã bị tiêu diệt sạch sẽ.

Mối trắng ảnh hưởng nghiêm trọng tới sự phát triển ngành nông-lâm nghiệp, trong khi đó, tê tê là khắc tinh của mối, một con tê tê một ngày có thể ăn được một cân mối. Mà một cân mối này có thể phá hoại tới 153000 mét vuông rừng. Cho nên, tê tê xứng đáng với cái tên: động vật giữ rừng.

          (Sinh vật lý thú – Dịch giả Nguyễn Thị Thu Quỳnh, NXB Bách khoa Hà Nội)

1. Nêu phương thức biểu đạt chính của văn bản. (0.5 điểm)
2. Em hãy chỉ ra và nêu tác dụng của một biện pháp tu từ trong văn bản. (1 điểm)
3. Qua nội dung văn bản, em hiểu như thế nào về mối quan hệ giữa các sinh vật trong tự nhiên? (0.5 điểm)
4. Từ mối quan hệ giữa các sinh vật trong tự nhiên, em hãy liên tưởng và viết vài câu về mối quan hệ giữa người với người trong xã hội? (1 điểm)
III. HƯỚNG DẪN HỌC VÀ LÀM BÀI:
- Học sinh ghi phần I vào vở bài học, đọc thật kĩ phần II bài tập minh họa.
- Làm phần II bài tập thực hành bằng cách click đường link dưới đây, sau đó điền đầy đủ thông tin cá nhân ( HỌ TÊN- LỚP) và bắt đầu làm bài. Cuối cùng nhớ ấn nút GỬI BÀI nhé!

- Chúc các em làm bài thật tốt!

https://forms.gle/vq8BJ2sNdMTG47jf7
THỨ  BA  24/3/2020

TIẾT 2
ÔN TẬP CÂU HỎI ĐỌC- HIỂU VĂN BẢN

(tiếp theo)
I. ÔN TẬP KIẾN THỨC  

1. Ngữ liệu của phần văn bản đọc – hiểu sẽ như thế nào?
+Phần ngữ liệu đọc - hiểu có thể nằm ngoài sách giáo khoa.
+Phần ngữ liệu này sẽ có dung lượng tương đối với học sinh: dài vừa phải, không có nhiều câu phức, không sử dụng nhiều từ địa phương gây khó hiểu,…
+Văn bản đọc – hiểu có thể là thơ hoặc văn xuôi
+Câu hỏi đọc - hiểu là câu hỏi duy nhất trong đề thi có thể dành điểm tối đa.
+Câu hỏi đọc - hiểu không yêu cầu ba phần mở bài, thân bài, kết bài.
+Hỏi gì đáp nấy: chỉ trả lời yêu cầu của bài, không cần liên hệ dài dòng.
+Câu hỏi đọc - hiểu chỉ yêu cầu ngắn gọn, chính xác và đầy đủ mà không cần thiết phải lý luận sâu sắc,văn phong mượt mà.

2. Để làm tốt câu hỏi đọc hiểu cần làm gì?

- Nắm vững kiến thức trọng tâm
- Xác định nội dung chính, thông tin quan trọng, thông điệp và tên của văn bản

- Nắm được các phương thức biểu đạt
+ Miêu tả
+ Nghị luận
+ Thuyết minh
+ Hành chính công vụ
+ Biểu cảm
+ Tự sự
- Nắm được các phép liên kết: Phép nối. phép thế, phép tỉnh lược, phép lặp, phép liên tưởng, phép tương phản
- Nắm được các phương thức trần thuật, ngôi kể: Ngôi thứ nhất, ngôi thứ ba...
- Nắm được các biện pháp tu từ và hiệu quả nghệ thuật
II. BÀI TẬP 

1. Bài tập minh họa
Đề 1: Đọc văn bản  và trả lời các câu hỏi sau:
“… Không cầu kì như những món ăn đắt tiền, không sang chảnh như những quán xá sang trọng, ta còn có thể ưu ái gọi hủ tiếu gõ là “fast food” đường phố. Mỗi khi cảm thấy đói, chỉ cần bước vài bước ra hẻm, gọi một tô hủ tiếu thơm lừng và hãy thưởng thức theo cách riêng của bạn. Bạn sẽ thấy không có gì tuyệt vời hơn thế nữa! Thưởng thức hủ tiếu gõ là một nghệ thuật. Khi tô hủ tiếu được bưng ra, dùng đôi đũa tre trộn đều tất cả với nhau, thêm chút xì dầu, chanh ớt đậm đà hương vị. […] Đây cũng chính là một món ăn rất biết lấy lòng người, phù hợp với mọi tầng lớp trong xã hội…”
                                             (Lách cách Sài Gòn - Dự án văn học THPT Bùi Thị Xuân)
1. Nêu nội dung chính của văn bản. (1 điểm)
2. Xác định phương thức biểu đạt của văn bản. (1 điểm)
3. Nhận xét ngắn gọn về nhan đề “Lách cách Sài Gòn”. (1 điểm)
Hướng dẫn
Câu 1 : Giới thiệu về hủ tiếu gõ là một món ăn nhanh của đường phố Sài Gòn và nghệ thuật thưởng thức hủ tiếu gõ. Hủ tiếu gõ là món ăn phù hợp với nhiều tầng lớp.
Câu 2 Phương thức biểu đạt: thuyết minh, biểu cảm. 
Câu 3: HS có thể bày tỏ suy nghĩ của mình: gợi ý: lách cách là từ láy tượng thanh rất gợi. Nhan đề ngắn gọn, chỉ ra được âm thanh quen thuộc gắn liền với hủ tiếu gõ, một đặc trưng, đặc sản của đường phố Sài Gòn. 

Đề 2: Đọc đoạn trích sau và trả lời câu hỏi:

Đọc tin tức về dịch viêm phổi cấp do virus corona gây ra, chị Nguyễn Hoàng Thanh Thảo (33 tuổi, Phú Nhuận) không khỏi lo lắng nên tức tốc đi mua khẩu trang. Tuy nhiên, chạy từ nhà ở quận Phú Nhuận ra đến chợ thuốc tây sỉ ở Tô Hiến Thành, Q.10 vẫn không mua được đúng loại.

Chị Thảo không khỏi lo lắng: "Bình thường bán đầy đường không ai mua, dịch ở đâu chưa biết nhưng ở đây người ta làm giá rồi, hộp khẩu trang hơn trăm ngàn mà mua cũng không có".

Được người bạn chia sẻ thông tin, sáng nay chị Thanh Thảo tới địa chỉ 253A Hoàng Sa (quận 1, TP.HCM) để nhận khẩu trang miễn phí. Xếp hàng ngay ngắn, trên tay nhận được bịch khẩu trang gồm 5 cái, chị Thanh Thảo vui vẻ bày tỏ: "Người ta làm phước mình rất ủng hộ, cảm ơn".

Quan sát dù 9h mới bắt đầu phát khẩu trang miễn phí nhưng ngay từ sớm nhiều người đã tập trung địa điểm, xếp hàng ngăn ngắn, không tranh giành lẫn nhau.

Theo thông tin chia sẻ, địa chỉ này sẽ phát 5.000 khẩu trang y tế 4 lớp miễn phí. Khẩu trang được đặt làm tại xưởng theo tiêu chuẩn y tế. Khi nhập về các nhân viên sẽ phân chia ra từng túi nhỏ chứa 5-10 cái để phát cho người dân. Hai tuần sau lúc hàng về thêm sẽ phát tiếp 50.000 cái nữa. Thời gian phát từ 9h sáng tới 7h tối.

Ở nhiều nơi khác, nhiều người dân và bạn trẻ cũng đang ra đường phát khẩu trang miễn phí cho người dân. Trong đó các khu vực ngã tư, hồ con rùa, bến xe, bệnh viện... được lựa chọn là địa điểm phát khẩu trang miễn phí vì đông người qua lại.

Các quận ở TP.HCM xuất hiện việc phát khẩu trang miễn phí gồm Q.1, Q.3, Q.7, quận Bình Thạnh, quận Gò Vấp, huyện Nhà Bè...

(Trích báo tuoitre.vn)

a. Nêu nội dung chính của đoạn trích.

b. Xác định phương thức biểu đạt của đoạn trích.
c. Chỉ ra thành phần biệt lập có trong văn bản và gọi tên.

d. Viết từ 3-4 câu nêu suy nghĩ của em về hành động phát khẩu trang miễn phí  ở nhiều nơi khác, nhiều người dân và bạn trẻ  khi dịch bệnh corona diễn ra.

Hướng dẫn
a. Nội dung: việc phát khẩu trang miễn phí cho mọi người, đây là những nghĩa cử cao đẹp của người dân và bạn trẻ  khi dịch bệnh corona diễn ra. 

b. PTBĐ: Tự sự

c. TPBL: 33 tuổi, Phú Nhuận); (quận 1, TP.HCM): Thành phần phụ chú.

d. HS có thể bày tỏ suy nghĩ của mình: hành động đẹp, đáng trân trọng, cần được nhân rộng.

2. Bài tập thực hành
Đề 1: Đọc văn bản sau và thực hiện các yêu cầu: 

Một ngày nọ, Ốc sên con hỏi mẹ: “Mẹ ơi! Tại sao chúng ta từ khi sinh ra phải đeo cái bình vừa nặng vừa cứng trên lưng như thế? Thật mệt chết đi được”! Ốc sên mẹ nói: “Vì cơ thể chúng ta không có xương để chống đỡ, chỉ có thể bò, mà bò cũng không nhanh”. Ốc sên con dường như chưa hiểu lắm lại hỏi: “Chị sâu róm không có xương cũng bò chẳng nhanh, tại sao chị ấy không đeo cái bình vừa nặng vừa cứng đó” ? Mẹ ốc sên chậm rải trả lời: “Vì chị sâu róm sẽ biến thành bướm, bầu trời sẽ bảo vệ chị ấy”.
Chú ốc sên cảm thấy câu trả lời chưa thoả đáng nên hỏi tiếp: “Nhưng em giun đất không có xương, bò chẳng nhanh, cũng không biến hóa được”. Ốc sên mẹ mỉm cười rồi trả lời: “ Vì em giun đất sẽ chui xuống đất, lòng đất sẽ bảo vệ em ấy”. Đến lúc này, ốc sên con bật khóc và nói: “Chúng ta thật đáng thương, bầu trời không bảo vệ chúng ta, lòng đất cũng không che chở chúng ta”. Vì vậy chúng ta có cái bình – Ốc sên mẹ an ủi con – Chúng ta không dựa vào trời, cũng chẳng dựa vaò đất, chúng ta dựa vào chính bản thân chúng ta.

                                                                        (https://vanhay.edu.vn.)
a. Xác định phương thức biểu đạt chính của văn bản trên ( 1 đ )

b.  Nêu thông điệp mà văn bản trên muốn chia sẻ? ( 1 đ )

c. Phân tích một phép liên kết có trong văn bản trên. ( 1 đ )
Đề 2: Đọc đoạn trích sau và trả lời câu hỏi :
“Ngày mai mình sẽ dậy sớm tập thể dục, ngày mai mình sẽ học tiếng Anh,… ngày mai và ngày mai nhưng không biết là ngày mai nào. Đấy là “căn bệnh” khó chữa của nhiều người trẻ hiện nay. Trao đổi về vấn đề này, anh Lê Đình Hiếu (tốt nghiệp thủ khoa Trường ĐH California, Los Angeles UCLA; Forbes Under 30 năm 2016) cho rằng với cá nhân từng người trẻ Việt Nam trong thời kỳ 4.0, “căn bệnh” này thực sự nguy hiểm và ảnh hưởng nghiêm trọng đến tương lai của các bạn. “Vì sao? Vì thời đại mà các bạn đang sống là thời đại của sự năng động, cập nhật liên tục, nên nếu chậm tay thì cơ hội sẽ vụt mất ngay. Ví dụ nếu một bạn trẻ muốn khởi nghiệp nhưng lại lần lữa, không bắt tay ngay thì bạn ấy nên nhớ rằng, cứ mỗi ngày trôi qua, ở Việt Nam lại có gần hàng trăm doanh nghiệp mới được thành lập, như vậy chỉ cần bạn chậm trễ một ngày, khả năng bị cạnh tranh và thách thức ý tưởng lại tăng lên”. (…)Nếu như không muốn tự làm hại bản thân, tự tước bỏ những cơ hội quý giá thì ngay từ bây giờ các bạn có sẵn sàng nghiêm túc với bản thân và thôi nuông chiều cảm xúc? Và hôm nay bạn đã làm hết được những điều mà ngày hôm qua mình hứa sẽ làm?”

(Lần lữa – “căn bệnh” khó chữa của người trẻ - Hoa Nữ)
Câu 1: Tìm phần phụ chú và một phép liên kết câu được sử dụng trong đoạn trích trên. (1,0 điểm).
Câu 2: Lê Đình Hiếu đã nhận xét, đánh giá như thế nào về tác hại của “căn bệnh” lần lữa? Theo em, qua bài viết trên người viết muốn gửi đến bạn đọc thông điệp gì? (1,0 điểm).
Câu 3: Em hãy trình bày những biện pháp để khắc phục căn bệnh “lần lữa” đã nêu trên trong một đoạn văn nghị luận (khoảng 10 đến 15 dòng). (1,0 điểm).
III. HƯỚNG DẪN HỌC VÀ LÀM BÀI:
- Học sinh ghi phần I vào vở bài học, đọc thật kĩ phần II bài tập minh họa.
- Làm phần II bài tập thực hành bằng cách click đường link dưới đây, sau đó điền đầy đủ thông tin cá nhân ( HỌ TÊN- LỚP) và bắt đầu làm bài. Cuối cùng nhớ ấn nút GỬI BÀI nhé!

- Chúc các em làm bài thật tốt!

https://forms.gle/dmSh9gLJJJkgm7pw7
THỨ TƯ 25/3/2020

TIẾT 3:

KĨ NĂNG VIẾT ĐOẠN VĂN NGHỊ LUẬN

I. ÔN TẬP KIẾN THỨC

1. Thế nào là đoạn văn nghị luận ?

- Nghị luận là trình bày một tư tưởng, quan điểm của mình về một vấn đề nào đó làm cho người đọc hiểu, tin theo cái đúng cái tốt, từ bỏ cái sai, cái xấu.

- Văn bản (đoạn văn) nghị luận phải có luận điểm rõ ràng, đúng đắn, có lí lẽ, dẫn chứng thuyết phục, lập luận chặt chẽ, hợp lí.

2. Các yếu tố tạo thành văn bản (đoạn văn) nghị luận

+ Luận điểm: các ý kiến, các quan điểm thuộc về vấn đề nghị luận. Luận điển phải sáng tỏ, đúng đắn phù hợp với mục đích lập luận.

+ Luận cứ: các lí lẽ và bằng chứng phải làm sáng tỏ các ý kiến, quan điểm 

+ Luận cứ phải tiêu biểu, chính xác toàn diện.

+ Cách thức lập luận và luận cứ phải được sắp xếp hợp lí.

II. BÀI TẬP 

1. BÀI TẬP MINH  HỌA
ĐỀ 1: Với mỗi chúng ta, sau khi kết thúc những năm tháng trên ghế nhà trường, mỗi người lại lựa chọn cho mình một con đường riêng để đi tới thành công. Nhưng “Một thực tế phổ biến hiện nay là với đa phần giới trẻ các trường nghề chỉ được coi là lựa chọn cuối cùng khi giấc mơ gõ cửa các trường học của họ không đạt được”. 

Em hãy viết một đoạn văn khoảng 150- 200 chữ trình bày suy nghĩ của em về việc lựa chọn nghề nghiệp trong tương lai!

Gợi ý 

1. Mở đoạn: Giới thiệu vấn đề

   Với mỗi chúng ta, sau khi kết thúc những năm tháng trên ghế nhà trường, mỗi người lại lựa chọn cho mình một con đường riêng để đi tới thành công. Nhưng “Một thực tế phổ biến hiện nay là với đa phần giới trẻ các trường nghề chỉ được coi là lựa chọn cuối cùng khi giấc mơ gõ cửa các trường đại học của họ không đạt được”.

2. Phát triển đoạn:

a. Giải thích: Nghề nghiệp là gì? 

     Có thể hiểu "nghề nghiệp" là một loại hình công việc mà người đi theo nghề nghiệp đó phải cố gắng làm tốt phần việc của mình sao cho phù hợp với khả năng, trình độ, yêu cầu của công việc. Lựa chọn nghề nghiệp hiện nay đang là mối quan tâm hàng đầu của thanh niên, bởi họ đang là những người đứng trước ngưỡng cửa vào đời, gây dựng tương lai cho chính mình, nghề nghiệp chính là mục tiêu đầu tiên phải hướng đến. Nhưng thực tế lại cho thấy xã hội đang ngày càng “thừa thầy thiếu thợ” vì đa phần với giới trẻ các trường nghề chỉ được coi là lựa chọn cuối cùng khi giấc mơ gõ cửa các trường học của họ không đạt được. 

b. Vì sao đại học luôn là lựa chọn hàng đầu của giới trẻ mà không phải là trường nghề?

- Việt Nam là một đất nước nông nghiệp, đời sống nhân dân phải trải qua rất nhiều vất vả, khó nhọc, lao động mệt mỏi mới mong có được cuộc sống đầy đủ. Do đó, suy nghĩ và quan điểm cho rằng: chỉ HỌC, HỌC và HỌC mới có thể giúp mình phát triển, thoát khỏi sự nghèo khó sau lũy tre làng đã trở thành quan niệm ăn sâu vào tiềm thức và suy nghĩ của mỗi người. Vì vậy, đại học luôn là mục tiêu cao nhất và là nơi duy nhất được mọi người theo đuổi, cố gắng mọi giá để đạt được. 

- Ở Việt Nam thì phần lớn việc học nghề không hề được xem trọng. Các bậc cha mẹ luôn mơ ước con mình làm bác sĩ, nhà giáo, luật sư… hơn là làm thợ xây, thợ điện, thợ may…Đây không phải một hiện tượng đơn lẻ mà phổ biến trong cả nước. Nói cách khác, nhiều suy nghĩ tiêu cực còn nghĩ rằng vào trường nghề là một thất bại cực kì nặng nề. Điều này xuất phát từ nhiều nguyên nhân, một trong số đó là quan niệm học nghề chỉ dành cho những công việc chân tay vất vả, khi ra nghề công việc thường thiên về thể lực, ít cần đến nghiên cứu hay sáng tạo. 

c. Vậy việc lựa chọn nghề nghiệp như thế nào cho đúng?

 - Chọn cho mình một nghề, nghĩa là chọn cho mình một tương lai. Việc chọn nghề thực sự quan trọng và vô cùng cần thiết. Chọn sai lầm một nghề nghĩa là đặt cho mình một tương lai không thực sự an toàn và vững chắc. Cánh cửa vào đại học không phải là cánh cửa duy nhất để bạn có thể thăng tiến và phát triển trong nghề nghiệp, bạn đã biết rất nhiều tấm gương doanh nhân thành công mà không nhất thiết phải qua trường đại học như: Bill Gate (Microsoft), Steven Jobs (Apple),…

- Ngày nay xã hội càng hiện đại và không ngừng mở cửa hội nhập với thế  giới thì việc lựa chọn nghề nghiệp cho đúng đắn là vô cùng quan trọng. Nếu bạn không xác định từ trước có khi bạn sẽ trở thành một người thất nghiệp. Để đảm bảo được sự lựa chọn đúng đắn của mình các bạn trẻ cần xem xét kĩ lưỡng xem xã hội đang cần gì? và năng lực của bạn ra sao để lựa chọn nghề nghiệp phù hợp cho tương lai hơn là chạy theo thị hiếu của số đông.
- Hiện nay tình trạng sinh viên đại học ra trường thất nghiệp nhiều là do mọi người đua nhau học một ngành mà xã hội đã đủ khiến nhiều bạn không xin được việc hay  phải đi làm trái ngành. Điều này làm chúng ta mất rất nhiều thời gian của bản thân. Nếu bạn lựa chọn đúng và kiên nhẫn thực hiện nó thì bạn sẽ thấy rằng công việc của bạn chọn là không có gì đáng tiếc

*  Dẫn chứng:

Đất nước đang cần rất nhiều bạn trẻ chọn lựa con đường khởi nghiệp với những dự án kinh doanh nhỏ, những ý tưởng mới cho sản phẩm và dịch vụ của mình, những dự án khởi đầu có thể là một quán ăn, có thể là một cửa hàng và bạn cũng có thể trở thành một thợ sửa ô tô, một đầu bếp nhà hàng…Từ những dự án nhỏ hay những nghề mà xã hội đang rất cần, lúc đó, bạn sẽ rất hạnh phúc và tự hào về những thành quả đó. Quan trọng hơn là khẳng định bản lĩnh làm chủ của mình và con đường bạn chọn là hoàn toàn đúng.
d. Phê phán:
- Thiết nghĩ, chúng ta cần thay đổi về cả nhận thức và hành động để xóa bỏ ranh giới giữa học đại học và học nghề. Dù là phát triển, đóng góp về tri thức hay lao động để tạo ra những sản phẩm hữu hình, có giá trị và thiết thực thì đều được trân trọng và có một vị trí như nhau.

3. Kết đoạn:

   Đã đến lúc loại bỏ quan niệm chỉ đại học mới mang lại hạnh phúc và thành công. Hãy cùng thay đổi để các trường nghề trở thành một trong những lựa chọn tích cực của thế hệ trẻ. Là học sinh chúng ta cần phải cố gắng học tập và rèn luyện hoàn thiện bản thân theo đòi hỏi chung của xã hội, sau đó tập trung vào những khả năng, năng lực ưu tú của bản thân để từ đó lựa chọn cho mình một nghề nghiệp phù hợp, đúng đắn.
ĐỀ 2: “Bán hàng trên mạng (kinh doanh trực tuyến) là một hình thức thương mại điện tử, loại hoạt động kinh doanh diễn ra trên internet. Bất cứ ai cũng có thể tham gia bán hàng online trên mạng nếu có một sản phẩm hoặc ý tưởng độc đáo, đây là cơ hội kiếm tiền và đem lại nhiều thuận tiện cho người có nhu cầu… và không biết tự bao giờ việc tập tành bán hàng online xảy ra như một hiện tượng nóng trong giới học sinh thời gian gần đây. Xuất phát từ sở thích, từ mong muốn kiếm tiền để tự do sử dụng mà không bị bố mẹ quản lí, từ sự a dua theo bạn bè, lại muốn trải nghiệm để có kĩ năng sống…, nhiều em đã rơi vào tình trạng mất kiểm soát, nhiều ông bố bà mẹ phải khốn khổ. Nhìn bề ngoài hoặc nghe những lời rỉ tai, nhiều em bị ảo tưởng về một công việc cho thu nhập cao mà không mất nhiều thời gian, không cần nhiều vốn, lại có thể làm tranh thủ lúc rỗi nhàn. Thế nhưng, làm mới biết, chẳng có việc gì dễ mà lại ra tiền nhiều cả, nếu không đổ mồ hôi, sôi giọt máu cũng cần phải có trí tuệ, có kinh nghiệm, năng động, có khả năng nắm bắt tâm lí, thị hiếu người tiêu dùng. Trong khi các em, những tiêu chuẩn này gần như bằng con số không. Có lẽ vì vậy mà đã xảy ra biết bao hệ lụy không ngờ.”

Câu chuyện bán hàng online (kinh doanh trên mạng) của học sinh đã trở thành vấn đề nóng trong xã hội nước ta mấy năm gần đây, song sẽ chẳng đáng bàn nhiều nếu như tác động của nó cách xa cổng trường và ít gây hệ lụy. Em hãy viết một đoạn văn nghị luận từ 150-200  chữ trình bày suy nghĩ của em về vấn đề này.
Gợi ý
* Mở đoạn:

Hiện nay, mạng xã hội ngày càng phát triển, các trang mạng Facebook, wechat, Instagram,... với hàng trăm triệu người dùng đã cho thấy sự thu hút cực kì mạnh của loại công cụ này. Đặc biệt, các bạn trẻ nắm bắt tốt xu hướng, tinh nhạy trước những đổi mới của internet thì việc sử dụng mạng xã hội để bán hàng online (kinh doanh trên mạng)... các bạn trẻ cho rằng mang lại nhiều lợi ích cho bản thân mình. Tuy nhiên tác động của vấn đề này ảnh hưởng đến môi trường học tập và gây ra không ít hệ lụy.

* Phát triển đoạn:

Thực trạng:

-Mạng xã hội ngoài việc giúp chúng ta cập nhật được những tin tức, lưu giữ những kỉ niệm đẹp, là nơi giao lưu kết bạn, học hỏi, kết nối những người chưa từng quen biết nhưng vì cùng chung sở thích, cùng nhau một đam mê nào đó mà rút khoảng cách, giúp mọi người lại gần nhau hơn bằng cách bán hàng online (kinh doanh trên mạng).

Nguyên nhân:

- Facebook được nhiều bạn trẻ sử dụng còn tận dụng tài khoản của mình để tập tành kinh doanh, vừa mang lại nguồn thu nhập khá khá vừa học hỏi được nhiều kinh nghiệm kinh doanh qua mạng. 

- Có rất nhiều bạn trẻ sử dụng mạng xã hội là nơi quảng cáo mặt hàng mình kinh doanh tác động không ít đến lối sống của giới trẻ thông qua việc tìm hiểu nhu cầu, mục đích của mọi người.

Hậu quả:

- Dẫn đến nhiều tác động tiêu cực cho giới trẻ do nguồn thông tin trên những trang mạng không có ai giám sát, kiểm định nguồn gốc cũng như chất lượng… 

Từ đó sẽ dẫn đến hành vi lừa đảo. Hậu quả của việc đó để lại là sự hối hận, mất mát cả về mặt vật chất lẫn tinh thần và niềm tin giữa người và người.

Khi các bạn dành nhiều thời gian kinh doanh qua mạng, trong khi đó thời gian học tập ngày càng ít đi. Hậu quả của đó chính là điểm kém,ý thức về mặt học tập kém.

Các biện pháp: 

-Bản thân các bạn trẻ hãy định hướng tương lai cho bản thân mình ý thức học tập đúng đắn.

-  Cha mẹ nên tham gia mạng xã hội cùng con để nắm bắt quan sát sinh hoạt của con em trong môi trường đó, nhằm tạo điều kiện bộc lộ nhận thức, từ đó dễ dàng tư vấn cho giới trẻ bằng chính kinh nghiệm của bản thân

- Cơ quan nhà nước phải  tăng cường tuyên truyền, kiểm soát việc đăng kí mua bán bằng các bộ luật cụ thể, có biện pháp xử lí , chế tài đối với những trường hợp kinh doanh không trung thực.

Kết đoạn:

Để vần đề bán hàng online (kinh doanh trên mạng) cách xa cổng trường và ít gây hệ lụy cho giới trẻ. Điều quan trọng nhất là mỗi các bạncần phải xây dựng cho mình một bản lĩnh tiếp nhận vững vàng khi tham gia mua bán qua mạng thông qua việc tiếp cận và sàng lọc thông tin khi tương tác. Đừng biến mình thành một nạn nhân của việc bán hàng online.

3. BÀI TẬP THỰC HÀNH

Em hãy viết một đoạn văn khoảng 150- 200 chữ trình bày suy nghĩ của em về việc lựa chọn nghề nghiệp trong tương lai!
III. HƯỚNG DẪN HỌC VÀ LÀM BÀI:
- Học sinh ghi phần I vào vở bài học, đọc thật kĩ phần II bài tập minh họa.
- Làm phần II bài tập thực hành bằng cách click đường link dưới đây, sau đó điền đầy đủ thông tin cá nhân ( HỌ TÊN- LỚP) và bắt đầu làm bài. Cuối cùng nhớ ấn nút GỬI BÀI nhé!

- Chúc các em làm bài thật tốt!

https://forms.gle/YZ29CP2xBMAkioCPA
THỨ NĂM 26/3/2020

TIẾT 4:

RÈN KĨ NĂNG
VIẾT ĐOẠN VĂN NGHỊ LUẬN ( TT)

I. ÔN TẬP KIẾN THỨC

1.  Một số dạng văn bản ( đoạn văn) nghị luận thường gặp:

· Nghị luận về một sự việc, hiện tượng đời sống.

· Nghị luận về một vấn đề tư tưởng đạo lí.

2 . Dàn ý chung cho bài văn (đoạn văn) nghị luận: 
+ Giới thiệu vấn đề cần nghị luận.

+ Bàn luận, phân tích các măt và nêu đánh giá nhận định, liên hệ thực tế.

+ Kết luận, nêu lên nhận định của bản thân.
II. BÀI TẬP 

2. BÀI TẬP MINH  HỌA
Bài tập1: Viết một đoạn văn nghị luận khoảng 200 chữ phát biểu suy nghĩ của em về “lối sống của giới trẻ ngày nay”
Gợi ý  
a/ Vấn đề nghị luận:“lối sống của giới trẻ ngày nay” có ý thức được bổn phận và trách nhiệm và đang sống có ý thức từng ngày.
b/Tìmluận điểm và luận cứ:

- Ra sức học tập để phát triển trí tuệ, đạo đức

- Có lối sống lành mạnh lạc quan.

- Biết yêu thương, chia sẻ tạo dựng các mối quan hệ tích cực với mọi người xung quanh.

Những luận cứ đã được người viết đưa ra:

+ Những mạnh thường quân giúp đem nước ngọt đến vùng ngập mặn ở miền Tây, chung tay chống lại dịch Covid-19.

-Bên cạnh đó vẫn còn một số bộ phận giới trẻ chưa nhận thức được vai trò của mình:

+ Lối sống không lành mạnh, đua đòi.

+ Chưa biết học tập rèn luyện đạo đức...

(luận điểm được phân tích, bàn luận, chứng minh một cách thuyết phục bằng hệ thống các luận cứ chân thực, sinh động. Các luận cứ này đáng tin cậy bởi chúng là những hình ảnh, chi tiết tiêu biểu, thực tế gây ấn tượng.

Bài tập 2: Viết đoạn văn khoảng 150- 200 chữ bàn về ý nghĩa của việc hiểu mình và hiểu người.

Gợi ý  
a/ Vấn đề nghị luận:“ý nghĩa của việc hiểu mình và hiểu người.” 
b/Tìm luận điểm và luận cứ:

- Biểu hiện của việc hiểu mình và hiểu người là đỉnh cao của trí tuệ và tâm hồn.

+ Hiểu mình là biết rõ ưu và khuyết điểm của mình cũng như những điều khiến mình không hài lòng trong cuộc sống.

+Hiểu người là phát hiện suy nghĩ, nỗi lắng, sự hy vọng, mối quan tâm, xúc cảm của người đó,

+Hiểu mình và hiểu người là điều kiện quan trọng giúp chúng ta biết cách cư xử và giải quyết mọi vấn đề trong cuộc sống.

+Nếu không hiểu mình và hiểu người thì mọi suy nghĩ của ta chỉ là áp đặt hoặc nhìn nhận hời hợt mọi vấn đề khiến ta gặp khó khăn trong việc giải quyết thấu đáo, hợp tình, hợp lí.

- Phê phán: những con người sống ích kỉ, vô tâm, không hiểu mình và hiểu người chỉ biết lạnh nhạt với mọi vấn đề trong cuộc sống.

c/ Bài học: nhìn nhận lại bản thân để hoàn thiện bản thân, biết quan tâm đến mọi người xung quanh trong công việc, cuộc sống, biết lắng nghe và quan sát những gì người khác làm để tìm hiểu, học hỏi.

2. BÀI TẬP THỰC HÀNH: Viết đoạn văn khoảng 150- 200 chữ bàn về câu nói: “Hãy sống tử tế với chính mình và với những người xung quanh”.

III. HƯỚNG DẪN HỌC VÀ LÀM BÀI:
- Học sinh ghi phần I vào vở bài học, đọc thật kĩ phần II bài tập minh họa.
- Làm phần II bài tập thực hành bằng cách click đường link dưới đây, sau đó điền đầy đủ thông tin cá nhân ( HỌ TÊN- LỚP) và bắt đầu làm bài. Cuối cùng nhớ ấn nút GỬI BÀI nhé!

- Chúc các em làm bài thật tốt!

https://forms.gle/gCJWJmgHQ8TNUWXC9
